
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỒI XUÂN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-HCC 
 

V/v cung cấp thông tin cán bộ, 

công chức và tài khoản người 

dùng, tài khoản Ngân hàng. 

Hồi Xuân, ngày         tháng 9 năm 2025 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa. 

 

 Thực hiện Công văn số 388/HCC-HCQT ngày 27/8/2025 của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh về việc cung cấp thông tin cán bộ, công chức và 

tài khoản người dùng, tài khoản Ngân hàng. UBND xã Hồi Xuân báo cáo cụ thể 

như sau: 

 1. Thông tin cán bộ, công chức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của tỉnh (có danh sách kèm theo). 

 2. Đối với các thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng phí, lệ phí hồ sơ 

TTHC của tổ chức, công dân thanh toán; thông tin cán bộ, công chức được 

giao phụ trách thống kê, báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC 

trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; thông tin cán bộ, công chức được 

giao phụ trách thống kê, báo cáo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp 

trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Hệ thống quản trị dữ liệu, 

Cổng Dịch vụ công quốc gia; thông tin cán bộ, công chức là đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ tổng hợp, phê duyệt báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn 

phòng Chính phủ; UBND xã đã thực hiện nhập đầy đủ số liệu theo yêu cầu tại 

đường link Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gửi kèm theo Công văn số 

388/HCC-HCQT ngày 27/8/2025. 

UBND xã Hồi Xuân báo cáo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

theo dõi, tổng hợp./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND xã (để b/c); 

- Lưu: VT, HCC. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Phạm Anh Toàn 



 

 

Danh sách cán bộ, công chức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 

để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC  

(Kèm theo Công văn số          /UBND-HCC ngày         tháng 9 năm 2025 của  UBND xã Hồi Xuân) 
 

TT Họ và tên 

Tài khoản hệ 

thống đăng 

nhập một lần 

Số Căn 

cước công 

dân 

Chức 

vụ/Chức 

danh 

Số điện 

thoại 
Email 

Là cán bộ 

tiếp nhận hồ 

sơ TTHC 

của đơn vị 

Thông tin tài 

khoản 

I Lãnh đạo UBND xã             

1 Lê Văn Dũng dunglv.hoixuan 038080002953 Chủ tịch 0845565588 dunglv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

2 Phạm Anh Toàn toanpa.hoixuan 038080000604 
Phó Chủ 

tịch 
0919021053 toanpa.hoixuan@thanhhoa.gov.vn   

Chuyển quyền từ 

chuyên viên 

phòng Văn hóa - 

Xã hội sang Phó 

Chủ tịch UBND  

3 Lộc Văn Hào haolv.hoixuan 038084049315 
Phó Chủ 

tịch 
0385001022 haolv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

II Văn phòng HĐND&UBND             

1 Phạm Văn Việt cvp.hoixuan 038086010601 
Chánh Văn 

phòng 
0988640472 cvp.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

2 Phạm Thị Thu Phương phuongptt.hoixuan 038185033543 Phó CVP 0949077855 phuongptt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

3 Trần Thị Thu Hà hattt.hoixuan 033180011509 
Chuyên 

viên 
0977499310 hattt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

4 CaoVăn Nguyện nguyencv.hoixuan 038084010281 
Chuyên 

viên 
0979578983 nguyencv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

mailto:dunglv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:toanpa.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:haolv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:cvp.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:phuongptt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:hattt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:nguyencv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
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5 Nguyễn Tiến Đạt datnt.hoixuan 038087011156 
Chuyên 

viên 
0944878669 datnt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

III Phòng Văn hóa - Xã hội             

1 Hà Thị Kiều kieuht.hoixuan 038182002847 
Trưởng 

phòng 
0866808979 kieuht.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

2 Hà Thị Hạnh hanhht.hoixuan 038188027318 

Phó 

Trưởng 

phòng 

0977789957 hanhht.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

3 Hà Tường Vi viht.hoixuan 038187043900 
Chuyên 

viên 
0978250006 viht.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

4 Phạm Thị Huyền My mypth.hoixuan 038187002352 
Chuyên 

viên 
0979789426 mypth.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

5 Phạm Văn Lâm lampv.hoixuan 038079009057 
Chuyên 

viên 
0979856099 lampv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

6 Trịnh Thị Thùy thuytt.hoixuan 038083016475 
Chuyên 

viên 
0988802723 thuytt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

7 Vi Thị Liệp liepvt.hoixuan 038180002953 
Chuyên 

viên 
0398706646 liepvt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

IV Phòng Kinh tế             

1 Phạm Thị Xuân xuanpt.hoixuan 038191005127 
Trưởng 

phòng 
0947452345 xuanpt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

2 Phạm Thị Thảo thaopt.hoixuan 038197002348 

Phó 

Trưởng 

phòng 

0865197997 thaopt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

3 Nguyễn Thị Vững vungnt.hoixuan 038086018768 
Chuyên 

viên 
0368879286 vungnt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

mailto:datnt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:kieuht.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:hanhht.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:viht.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:mypth.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:lampv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:thuytt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:liepvt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:xuanpt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:thaopt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
mailto:vungnt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn
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4 Dương Đức Hiếu hieudd.hoixuan 038080039253 
Chuyên 

viên 
0986124049 hieudd.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

5 Hà Mai Phương phuonghm.hoixuan 038190002715 
Chuyên 

viên 
0973912406 

phuonghm.hoixuan@thanhhoa.gov.v

n 

    

V Trung tâm Phục vụ hành chính công             

1 Nguyễn Trung Hiếu hieunt.hoixuan 038089010658 
Phó Giám 

đốc 
0338504837 hieunt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn     

2 Lê Thu Hạnh hanhlt.hoixuan 038179025099 
Chuyên 

viên 
0343244222 hanhlt.hoixuan@thanhhoa.gov.vn 

Tiếp nhận lĩnh 

vực Tư pháp - 

Hộ tịch; Chứng 

thực 

  

3 Lò Đức Liêm liemld.hoixuan 038082020296 
Chuyên 

viên 
0829207868 liemld.hoixuan@thanhhoa.gov.vn 

Tiếp nhận lĩnh 

vực Văn hóa - 

Xã hội 

  

4 Hà Văn Phi phihv.hoixuan 038082047005 
Chuyên 

viên 
0344393681 phihv.hoixuan@thanhhoa.gov.vn 

Tiếp nhận lĩnh 

vực Kinh tế 
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